
UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu 01
PHƯỜNG NGHĨA LỘ

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ THÔNG BÁO HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ 
(TRẠNG THÁI 03 LÝ DO 07)

(Ban hành theo Công văn số          /UBND-KT ngày          tháng         năm 2026 của UBND phường Nghĩa Lộ)

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở Ngày cấp
GCNĐKKD Ngày cấp MST

Ngày CQT
chuyển trạng

thái TT 03
Ghi chú

1 400609798 Trần Quốc Tuấn 146 Hoàng Hoa Thám 08.05.2013 17.03.2008 04.11.2015

2 4300146180 Vương Trí Viết 245   Quang Trung 15.07.1997 16.09.1998 03.11.2015

3 4300141841 Nguyễn Thị Tại 91 Quang Trung 17.09.2001 16.09.1998 03.11.2015

4 4300145934 Đặng Thị Minh Thúy 146  Quang Trung 02.10.1997 16.09.1998 03.11.2015

5 4300154960 Huỳnh Xuân Thanh 134 Quang Trung 15.07.1997 21.09.1998 03.11.2015

6 4300155851 Trương Văn Thà Tổ 02 31.12.1998 04.11.2015

7 4300143119 Trần Thị Hạnh Tổ 02 01.01.1995 16.09.1998 04.11.2015

9 4300311973 Lê Thanh Tâm 58 Quang Trung 07.08.2002 11.09.2002 03.11.2015

10 4300323739 Võ Văn Hoàng 227 Nguyễn Công Phương 12.08.2003 04.05.2004 01.01.2015

11 4300327123 Trần Đức Nhân 44 Lê Văn Sỹ 04.05.2004 05.11.2004 29.10.2012

12 4300330648 Đỗ Hàn Thanh 07 Nguyễn Công Phương 07.03.2005 12.04.2005 14.02.2015

13 4300333039 Bùi Thị Kim Dung 162 Trương Định 23.03.2011 24.06.2011 16.01.2014
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14 8010880742 Cao Thị Hạt 175 Tô Hiến Thành 16.03.2015 30.07.2009 16.11.2015

16 4300365591 Nguyễn Phan Giao Tổ 03 12.10.2006 18.12.2007 31.03.2015

17 4300380631 Lê Tuấn Khoa 596 Hai Bà Trưng 14.05.2008 03.07.2008 25.01.2014

18 4300387450 Nguyễn Thị Thủy Tổ 14(đường Hoàng Văn Thụ), 10.09.2008 18.09.2008 02.01.2014

19 8016760579 Trương Đức Tổ 13 13.08.2009 05.08.2017

20 4300436700 Nguyễn Ngọc Thư Tổ 14 ( đường Tôn Đức Thắng), 01.04.2009 21.04.2009 25.08.2014

21 4300507327 Đặng Ngọc Trung 434 Hai Bà Trưng 19.03.2010 16.11.2015

22 8029141946 Trương Minh Khanh 155 Nguyễn Trãi 20.01.2016 29.08.2009 01.10.2017

23 8054707872 Nguyễn Đình Bưu Tổ 18 10.11.2009 01.11.2015

24 4300532115 Đoàn Văn Tấn 135 Quang Trung 20.06.2014 10.11.2009 01.11.2015

25 4300609128 Đoàn Thị Bưởi 126 Trương Định 09.03.2011 18.07.2011 16.11.2015

26 4300672200 Nguyễn Duy Vẫn Tổ 04 02.07.2012 13.07.2012 18.04.2013

27 8143125354 Trần Văn Quý 12 Bà Triệu 22.01.2015 28.07.2012 04.11.2015

29 8182263189 Phan Ký 64 Lê Đại Hành 01.03.2017 20.08.2012 01.05.2017

30 8192217495 Nguyễn Thế Khải 30 Hai Bà Trưng 13.08.2014 24.08.2012 31.12.2016

31 8199279010 Nguyễn Thị Thủy Tiên75 Quang Trung 10.08.2015 27.08.2012 16.12.2015

32 8218028311 Nguyễn Hòa 46 Hai Bà Trưng 04.09.2012 14.04.2016
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33 8225386974 Võ Quang Trung Tổ 3 07.09.2012 01.11.2015

34 8233356250 Nguyễn Văn Vỹ 02 Khu CN Quảng Phú 21.06.2013 13.09.2012 04.11.2015

35 8236247235 Lê Hoa Tổ 22 17.07.2015 16.09.2012 31.12.2015

37 8332768142 Võ Ngọc Bằng Tổ 23 24.02.2017 25.12.2013 03.04.2017

38 4300737338 Võ Thị Kiều 45 An Dương Vương 18.04.2014 30.05.2014 01.04.2015

39 8346848782 Trần Minh Thoản 291 Nguyễn Công Phương 24.08.2015 02.06.2014 01.02.2016
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